
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211032-4 Bạc đạn 608ZZ 1100 Power Planer 056-2 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ 1100N POWER PLANER 82MM 056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ 1902 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

031 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ 6411 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ 6412 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ 6413 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BFS441 Cordless Screwdriver 019 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BFS451 Cordless Screwdriver 019 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR202 Cordless Combination Hammer 057 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR241 Cordless Combination Hammer 057 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR242 Cordless Combination Hammer 064 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR243 Cordless Combination Hammer 064 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR261 Cordless Combination Hammer 056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR261T Cordless Combination Hammer 056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR262 Cordless Combination Hammer 056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BHR262T Cordless Combination Hammer 056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BKP140 Cordless Planer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BKP180 Cordless Planer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUH550 Cordless Hedge Trimmer 042 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUH550 Cordless Hedge Trimmer 048 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUH650 Cordless Hedge Trimmer 042 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUH650 Cordless Hedge Trimmer 048 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 117 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 118 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ BUR181 Cordless String Trimmer 017 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DDA450 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

006 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DFS451 Cordless Screwdriver 019 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DGA700 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DGA900 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR202 Cordless Combination Hammer 057 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR241 Cordless Combination Hammer 057 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

064 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR243 Cordless Combination Hammer 064 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DKP140 Cordless Planer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DKP180 Cordless Planer 046 1



211032-4 Bạc đạn 608ZZ DSD180 Máy Cưa Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

027 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUC307 Cordless Chain Saw 027 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUC357 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH551 Cordless Hedge Trimmer 042 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH551 Cordless Hedge Trimmer 048 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH604S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

054 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH651 Cordless Hedge Trimmer 042 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH651 Cordless Hedge Trimmer 048 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUH754S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

054 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ DUR181 Cordless String Trimmer 017 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN401MP Pole Hedge Trimmer Attachment 017 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN401MP Pole Hedge Trimmer Attachment 018 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN420MP Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 017 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN420MP Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 018 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN4950H Petrol Pole Hedge Trimmer 257 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN4950H Petrol Pole Hedge Trimmer 258 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN4951SH Petrol Pole Hedge Trimmer 257 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ EN4951SH Petrol Pole Hedge Trimmer 258 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

035 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7060R Angle Grinder 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7060Y Angle Grinder 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7061 Angle Grinder 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7062 Máy mài góc 043 1



211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7063R Máy mài góc 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA7082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9060R Angle Grinder 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9061 Angle Grinder 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9062 Máy mài góc 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9063R Máy mài góc 043 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ GA9082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

007 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HM1214C Demolition Hammer 073 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HM1317C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

075 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

052 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2020 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2021 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2022 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2230 Rotary Hammer 051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 076 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2440 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2441 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2442 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2450 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2450T Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2451 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2453 Combination Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2454 Combination Hammer 046 1



211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2455 Rotary Hammer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2460 Rotary Hammer 051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2460F Rotary Hammer 051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2470FT Rotary Hammer 051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2470T Rotary Hammer 051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2475 Combination Hammer 051 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2610 Combination Hammer 061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2610T Combination Hammer 061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2611F Combination Hammer 061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2611FT Combination Hammer 061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR262D Cordless Combination Hammer 056 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2631FT Combination Hammer 061 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

062 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ KP0800 Planer 046 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M0600 Drill 010-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M0601 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M4100 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

019-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M5801 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

027-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M6000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012-2 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M6001 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012-2 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ M6002 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012-2 1



211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT413 C�tter 019-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT583 Circ�lar Saw 027-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT60 Drill 010-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT605 Drill 012-2 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012-2 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012-2 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ MT60B Drill 010-1 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ N1900B Power Planer 038 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ SD100D Máy Cưa Thạch Cao Dùng Pin 027 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH004G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

049 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH005G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

049 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

049 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

049 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH008G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

049 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH009G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

049 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH550D Cordless Hedge Trimmer 042 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH550D Cordless Hedge Trimmer 048 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH650D Cordless Hedge Trimmer 042 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UH650D Cordless Hedge Trimmer 048 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 117 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 118 1

211032-4 Bạc đạn 608ZZ WA400MP Phụ Kiện Làm Cỏ 011 1
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